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10 tca1-2470 Hoàng Bảo Nam 1a6 356 4 6160 Có

14 tca1-0262322 Hồ Sỹ Hùng 1a1 355 5 4290 Có

42 tca1-0262328 Đinh Tuệ Linh 1a1 351 9 5679 Có

50 tca1-0262366 Vũ Đức Hiếu 1a2 350 10 6410 Có

55 tca1-0262352 Trần Thùy Dương 1a2 349 11 6436 Có

77 tca1-2434 Vũ Minh Khôi 1a5 346 14 8885 Có

96 tca1-0262332 Phan Minh Nhật 1a1 340 20 9775 Có

116 tca1-2480 Đặng Lê Thanh Trà 1a6 334 17 10518 Có

123 tca1-0262382 Nguyễn Bảo Linh 1a2 328 2 4975 Có

164 tca1-0262404 Nguyễn Yến Dương 1a4 321 9 9032 Có

175 tca1-0262417 Phạm Thảo Chi 1a5 318 12 3106 Có

184 tca1-2443 Nguyễn Từ Minh Nhật 1a5 317 11 9820 Có

187 tca1-2394 Nguyễn Tú Quỳnh 1a2 316 44 6420 Có

191 tca1-0262326 Phí Hữu Minh Khang 1a1 316 11 10867 Có

213 tca1-2548 Vũ Hoài An 1a3 308 11 10883 Có

218 tca1-2472 Nguyễn Minh Ngọc 1a6 302 18 7508 Có

241 tca1-2467 Cù Thanh Mai 1a6 294 6 7013 Có

250 tca1-0262544 Lương Quỳnh Vy 1a3 293 7 7816 Có

319 tca1-0262542 Đặng Trúc Linh 1a3 265 5 3324 Có

334 tca1-0262324 Trương Tuấn Hưng 1a1 262 8 4397 Có

375 tca1-2435 Nguyễn Đức Kiên 1a5 255 30 6243 Có

402 tca1-0262338 Bùi Linh Anh 1a1 236 35 10463 Có

417 tca1-0262348 Kiều Hoàng Bách 1a2 231 19 3658 Có

424 tca1-0262392 Hoàng Minh Quang 1a2 229 8 4435 Có

432 tca1-0262425 Nguyễn Minh Đức 1a5 226 14 6161 Có

523 tca1-0262402 Nguyễn Đăng Quân 1a3 191 19 5596 Có

548 tca1-0262336 Nguyễn Mạnh Trường 1a1 171 39 4588 Không

558 vuducnguyen1804Vũ Đức Nguyên 1a5 168 17 4949 Không
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566 tca1-2438 Nguyễn Hoàng Minh 1a5 164 11 6393 Không

584 tca1-2445 Hoàng Minh Phong 1a5 150 0 2991 Không

592 tca1-0262370 Nghiêm Minh Khôi 1a2 147 3 2129 Không

606 tca1-0262320 Thành Ngọc Khánh Duy 1a1 145 5 1728 Không

614 tca1-2446 Nguyễn Hoàng Đức Trí 1a5 143 7 4093 Không

659 tca1-2469 Phùng Thảo My 1a6 118 2 2556 Không

661 tca1-0262427 Nguyễn Khánh Hà 1a5 118 2 2913 Không

668 tca1-0262410 Nguyễn Minh An 1a4 117 3 4384 Không

681 tca1-2479 Hoàng Hương Thảo 1a6 115 5 2965 Không

708 tca1-2453 Nguyễn Diệp Anh 1a6 110 4 3703 Không

719 tca1-12345 Nguyễn Hoàng Minh Trí 1a3 106 14 3295 Không

753 tca1-0262419 Đoàn Mai Chi 1a5 88 2 2660 Không

773 tca1-2549 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1a3 86 3 2840 Không

778 tca1-123 Nguyễn Ngọc Anh 1a3 85 5 1452 Không

795 tca1-2457 Nguyễn Quỳnh Chi 1a6 84 4 2986 Không

797 tca1-2624 Lê Phúc Lâm 1a1 83 7 1501 Không

804 tca1-2463 Bùi Thị Minh Huyền 1a6 82 8 1675 Không

811 tca1-0262451 Hà Mỹ Anh 1a6 82 8 2712 Không

823 tca1-0262400 Nguyễn Tùng An 1a3 79 11 2781 Không

829 tca1-0262334 Hoàng An Nhiên 1a1 76 12 2761 Không

835 tca1-2466 Phạm Ngọc Lam 1a6 71 6 1682 Không

837 tca1-2474 Lê Hoàng Khôi Nguyên 1a6 70 20 2340 Không

841 tca1-2483 Ngô Vũ Nhật Minh 1a1 64 17 2527 Không

842 tca1-2481 Khúc Thành Vinh 1a6 60 0 966 Không

878 tca1-2471 Phó Hồng Nga 1a6 59 6 3833 Không

889 tca1-2476 Nguyễn Xuân Phong 1a6 58 3 1499 Không

903 tca1-0262358 Đinh Ngọc Hà 1a2 58 0 2391 Không

913 tca1-2462 Nguyễn Đức Hiếu 1a6 57 3 1284 Không

1003 tca1-2455 Nguyễn Hoàng Bách 1a6 30 0 380 Không

1014 tca1-2431 Lê Trung Hiếu 1a5 30 0 745 Không

1046 tca1-2432 Trần Gia Hưng 1a5 29 1 733 Không

1066 tca1-2460 Nguyễn Ngọc Hà 1a6 28 2 445 Không

1071 tca1-2482 Nguyễn Hà Vy 1a6 28 2 658 Không

1087 tca1-2458 Trần Hải Đăng 1a6 27 2 1190 Không

1105 tca1-0262330 Trần Khôi Minh 1a1 25 5 849 Không

1107 tca1-2478 Hoàng Mai Thanh 1a6 24 2 1029 Không

1117 tca1-0262421 Vũ Hà Chi 1a5 22 7 1166 Không

1121 tca1-2444 Đào Yến Nhi 1a5 21 0 1187 Không



1132 tca1-0262415 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 1a5 9 3 290 Không

1133 tca1-0262342 Lê Khánh An 1a2 8 0 172 Không


